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I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ- NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ
	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nguồn
	Nội dung chủ đề 
	Nguồn
	Hoạt động chủ đề
	Mục tiêu tinh giản
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khuôn mặt đáng yêu
	Đôi bàn tay tay kỳ diệu
	Đôi bàn chân xinh
	Để bé yêu mau lớn

	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	7
	Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hô hấp, tay, lưng/bụng/lườn và chân
	KQMĐ
	Bài 2: - Hô hấp: Thổi bóng 
- Tay : Hai tay đưa ra phía trước, hạ xuống
-  Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên 
 - Chân : Co duỗi từng chân
	KQMĐ
	Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi: Đi nhanh, đi chậm, xoay cổ tay,..
- Trọng động:                                  + Hô hấp: Thổi bóng 
+ Tay : Hai tay đưa ra phía trước, hạ xuống
+  Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên 
 + Chân : Co duỗi từng chân
+ Bật: Bật tại chỗ
- Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay quanh lớp
	 
	Cả lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	16
	Giữ thăng bằng trong vận động đi có bê vật trên 1 tay.
	KQMĐ
	Đi có mang vật trên 1 tay
	KQMĐ
	Tiết học: Đi có mang vật trên 1 tay
	1
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	TC: Ai đi đúng nhất
	
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	VĐ: Đi có mang  vật trên 2 tay (Bé đi mang bánh cho bà )
	
	Cả lớp
	Ngoài sân
	HĐNT
	 
	 
	 

	17
	Giữ thăng bằng trong vận động  chạy theo hướng thẳng 8-10M
	ĐP
	Chạy theo hướng thẳng (khoảng 8-10m)
	ĐP
	Tiết học: Chạy theo hướng thẳng (khoảng 8-10m)
	1
	Cả lớp
	Ngoài sân
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	TC: Thi chạy
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	VĐ: Chạy theo hướng thẳng ( Ai chạy nhanh nhất )
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐNT

	27
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi bật qua vạch kẻ và chân không giẫm vào vạch
	NDCT
	Bật qua vạch kẻ 
	NDCT
	Tiết học: Bật qua vạch kẻ 
	1
	Cả lớp
	Ngoài sân
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	TC: Ai bật giỏi nhất?
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	TC: Bật qua vạch kẻ
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐNT
	 

	29
	Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện "múa khéo".
	KQMĐ
	Thực hiện vận động vò xé giấy.
	KQMĐ
	Tiết học: Bé chơi vo giấy 
	1
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	
	TC: Đôi tay khéo léo
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Ôn vận động "Bé chơi vo giấy" 
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐNT
	 
	 

	34
	Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động:  cài, cởi cúc
	NDCT
	Tập cài, cởi cúc
	NDCT
	Bé tập cài,cởi cúc
	 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Bé tập cài cúc áo cho bé
	
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Tập cởi, mặc áo cho búp bê
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG

	36
	Bước đầu được làm quen với bút, tập cầm bút tô nguệch ngoạc theo ý thích
	NDCT
	Tập cầm bút tô nguệch ngoạc theo ý thích
	NDCT
	Bé tập tô màu
	 
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	
	
	Dạy trẻ tập cầm bút tô màu 
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG

	61
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	70
	Nói được một số chức năng, một số bộ phận khi được hỏi
	KQMĐ
	Tên, chức năng chính một số bộ phận của cơ thể: Mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân
	KQMĐ
	Tiết học: Khuôn mặt dễ thương
	1
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Ôn khám phá : Khuôn mặt dễ thương
	
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Tiết học: Khám phá đôi bàn tay
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về một số bộ phận trên cơ thể bé., các giác quan và chức năng của chúng
	
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 Trò chuyện về khuôn mặt bé: các bộ phận trên khuôn mặt và chức năng của các bộ phận đó.
	
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về các món ăn giúp cơ thể trẻ mau lớn và khỏe mạnh
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	VSAN
	VSAN

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Chân ải chân ai
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về yếu tố giúp trẻ lớn lên và khỏe mạnh: dinh dưỡng,đồ dùng bảo vệ, đồ chơi, môi trường sống…
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	ĐTT

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về một số đặc điểm của đôi bàn chân:bàn chân, ngón chân, lòng bàn chân…
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về  một số đặc điểm của đôi bàn tay: Bàn tay, ngón tay, móng tay,cổ tay,mu bàn tay…
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi: Bé nối cho đúng
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi: Bé chọn theo mẫu
	
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Nghe tiếng gió thổi
	
	Cả lớp
	Ngoài sân
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	
	Nghe tiếng kêu ở đâu
	
	Cả lớp
	Ngoài sân
	 
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	
	
	Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài bản thân
	
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	 
	 Chỉ/ nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi  màu đỏ/ vàng/ xanh theo yêu cầu 
	 
	Chỉ/ nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi  màu đỏ/ vàng/ xanh theo yêu cầu 
	 
	Bảng chơi: Chọn trang phục đúng màu
	 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi: Bé ghép đúng trang phục
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	Màu đỏ, vàng
	
	Tiết học: Nhận biết màu đỏ
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	Bảng chơi: Chọn đồ chơi màu đỏ
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Tiết học: Nhận biết màu vàng
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	Bảng chơi: Chọn đồ chơi màu vàng
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	90
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	92
	Nghe và hiểu được lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau
	NDCT
	Nghe lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau
	NDCT
	Cho trẻ xem sách ở góc thư viện trường
	 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Chơi trò chơi: Khuôn mặt biểu cảm
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	96
	Nghe hiểu được các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	KQMĐ
	Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, truyện kể đơn giản về chủ đề " Cơ thể bé"
	KQMĐ
	Tiết học: Truyện: Gấu con bị sâu răng
	1
	Cả lớp
	Ngoài sân
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	Dạo chơi vườn cổ tích và nghe cô kể câu chuyện: Cậu bé mũi dài
	
	Cả lớp
	Ngoài sân
	 
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	
	
	Tổ chức TCDG kết hợp đọc đồng dao: "Rồng rắn lên mây"
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	
	Bé chơi với những chú rối ngộ nghĩnh.
	
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	Bé vui đọc sách
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Những cuốn sách vui nhộn
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Kể chuyện : "Qủa trứng"
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	98
	Phát âm rõ tiếng
	KQMĐ
	Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp
	KQMĐ
	Thăm quan phòng thể chất
	 
	Cả lớp
	Ngoài sân
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Quan sát bộ đồ chơi liên hoàn
	
	Cả lớp
	Ngoài sân
	 
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	
	
	Thăm quan vườn rau lớp 3A1
	
	Cả lớp
	Ngoài sân
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	
	Quan sát thời tiết
	
	Cả lớp
	Ngoài sân
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	
	Dạo chơi và quan sát đồ chơi sân trường
	
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐNT
	 
	 
	 

	##
	Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với
 sự giúp đỡ của cô giáo
	KQMĐ
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng về chủ đề:" Cơ thể bé"
	KQMĐ
	Tiết học: Dạy thơ: "Miệng xinh"
	1
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Tiết học: Dạy thơ: Bé ngoan
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	
	Tiết học: Dạy thơ: Đôi dép
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	Ôn thơ: "Miệng xinh"
	
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Đọc đồng dao: Chi chi chành chanh
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	     IV. 
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	##
	Nói dược một vài thông tin về mình( tên, tuổi).
	KQMĐ
	Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài bản thân
	KQMĐ
	Trò chơi: Bạn biết gì về tôi
	1
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về  tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài bản thân: tên, tuổi, giới tính..
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	ĐTT

	##
	 Biểu lộ sự thích giao tiếp bằng cử chỉ, lời nói.
	KQMĐ
	 Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên
	KQMĐ
	Tiết học: Dạy trẻ kỹ năng đi dép
	1
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	Dạy kỹ năng rửa mặt
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	
	
	Dạy kỹ năng rửa tay
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trò chuyện với trẻ vứt rác đúng nơi quy định
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	
	Nhặt lá cây trên sân và xếp hình bông hoa tặng cô.
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	
	Dạy trẻ xếp dép lên giá  sau khi đi vệ sinh
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	
	
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	VSAN
	 
	VSAN

	
	
	
	
	
	Nhận biết kí hiệu cá nhân
	
	Cả lớp
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	 
	 

	
	
	
	
	
	Làm quen cách rửa tay rửa mặt
	
	Cả lớp
	Lớp học
	VSAN
	 
	VSAN
	 

	
	
	
	
	
	Trò chuyện với trẻ về lấy và cất đò dùng, đồ chơi đúng nơi qui định
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT

	##
	Nhận biết và biểu lộ được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, cử chỉ
	KQMĐ
	Cách nhận biết và biểu lộ được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, cử chỉ
	KQMĐ
	Trò chuyện về cảm xúc của bé
	 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về cảm xúc của bé
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	
	
	Làm thí nghiệm vật chìm, vật nổi
	
	Cả lớp
	Ngoài sân
	 
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	
	
	Cho trẻ trải nghiệm cảm giác của đôi bàn tay: Chơi với cát, chơi với bông
	
	Cả lớp
	Ngoài sân
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trải nghiệm cảm giác của đôi bàn chân: Đi trên cát, sỏi, cỏ,..
	
	Cả lớp
	Ngoài sân
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	
	Hoạt động trong góc sáng tạo của trường
	
	Cả lớp
	Ngoài sân
	 
	 
	HĐNT
	 

	##
	Bắt chước được một vài hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại…)
	KQMĐ
	Chơi với đồ dùng đồ chơi
	KQMĐ
	 Chơi bế em
	 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Chơi: Rót nước cho em búp bê uống, nghe điện thoại.
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	Chơi: Cho em búp bê ăn
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Chơi nấu ăn
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	##
	Thích nghe hát và vận động theo nhạc (giậm chân, lắc lư, vỗ tay, nghiêng người,…)
	 
	Nghe hát và vận động theo nhạc (giậm chân, lắc lư, vỗ tay, nghiêng người,…)chủ đề " Cơ thể của bé"
	KQMĐ
	Tiết học: Dạy vận động: " Ồ sao bé không lắc ''
	1
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	
	Nghe hát và vận động theo nhạc: "Ồ sao bé không lắc"
	
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Nghe hát và vận động theo nhạc: "Cùng múa vui"
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Nghe hát và vận động theo nhạc: "Đôi dép xinh"
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Nghe hát và vận động theo nhạc: "Em ngoan hơn búp bế"
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	Cho trẻ nghe các bài hát  theo chủ đề: Năm ngón tay ngoan, Múa cho mẹ xem, Em ngoan hơn búp bê…
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	ĐTT
	 

	##
	Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	KQMĐ
	Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc bài hát, bản nhạc về chủ đề "Cơ thể bé"
	KQMĐ
	Tiết học: Dạy hát: "Em ngoan hơn búp bê"
	1
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	Ôn hát: "Em ngoan hơn búp bê"
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	
	
	Tiết học: Dạy hát: Đôi dép xinh
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	Ôn hát: Đôi dép xinh
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	
	Tiết học: Daỵ hát: Ồ sao bé không lắc
	
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Ôn hát: Ồ sao bé không lắc
	
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	##
	Thích cầm bút di màu, chấm màu, vẽ nguệch ngoặc
	KQMĐ
	Di màu, chấm màu, vẽ nguệch ngoạc về chủ đề " Cơ thể bé"
	KQMĐ
	Tiết học: Vẽ tóc cho bé
	1
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Tiết học: Chấm màu quả dâu tây.
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	Di màu đôi bàn chân
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	
	Vẽ tóc cho bạn
	
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Di màu đôi dép
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Chấm màu trang phục của bé
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	Tiết học: Di màu đôi bàn tay
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	##
	Có khả năng xé vụn giấy, vo, vò, dán trang trí hình
	KQMĐ
	Xé vụn, vo, vò, dán trang trí hình chủ đề: "Cơ thể bé"
	KQMĐ
	Trang trí khuôn mặt dễ thương.
	 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Dự án STEAM: Đôi bàn tay ngộ nghĩnh
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trang trí đôi dép
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Bé ghép đúng chỗ
	
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trang trí trang phục cho bé
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	##
	Thích xem tranh
	KQMĐ
	Xem tranh 
	KQMĐ
	Xem tranh và gọi tên các giác quan trên khuôn mặt
	 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Trong tranh có gì?
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Gọi tên các nhân vật trong tranh
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	Xem tranh về cơ thể bé, một số loại thực phẩm mà bé thích,sở thích của bé
	
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	- Cho trẻ xem tranh ảnh,video về chủ đề: các bộ phận trên cơ thể , các giác quan....
	
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	ĐTT
	 

	 Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	 Chia theo lĩnh vực

 
	Tổng số
	32
	33
	32
	32

	
	
	Lĩnh vực thể chất 
	6
	7
	5
	6

	
	
	Lĩnh vực nhận thức 
	7
	4
	8
	6

	
	
	 Lĩnh vực ngôn ngữ 
	6
	6
	3
	5

	
	
	Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ
	13
	16
	16
	15

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt


	Đón trả trẻ 
	2
	4
	2
	3

	
	
	Thể dục sáng 
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc 
	11
	10
	11
	11

	
	
	Hoạt động ngoài trời 
	5
	5
	5
	5

	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ 
	2
	2
	2
	2

	
	
	Hoạt động chiều 
	5
	5
	5
	5

	
	
	Thăm quan dã ngoại 
	0
	0
	0
	0

	
	
	Lễ hội  
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học 
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	Trong đó:  - Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ TC-KNXH và thẩm mỹ
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Trong đó:  - Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Khuôn mặt đáng yêu
	1
	Từ 11/10 đến  15/10/2021
	
	

	Đôi bàn tay kỳ diệu
	1
	Từ 18/10 đến  22/10/2021
	
	

	Đôi bàn chân xinh
	1
	Từ 25/10 đến  28/10/2021
	
	

	Để bé yêu mau lớn
	1
	Từ 01/11 đến  05/11/2021
	
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “Khuôn mặt đáng yêu”
	Dự án “Đôi bàn tay kỳ diệu”
	Nhánh “Đôi bàn chân xinh”
	Nhánh “Để bé yêu mau lớn”

	Giáo viên
	- Nghiên cứu kỹ mục tiêu, yêu cầu và nội dung của chủ đề phù hợp với trẻ.

- Lập kế hoạch cho  chủ đề nhánh.  
- Thiết kế môi trường giáo dục theo chủ đề 
"Khuôn mặt đáng yêu".
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, học liệu: Quả bóng, chai nhựa, giấy màu, xốp màu, keo dán, bút màu,….
- Tranh cung cấp kiến thức về chủ đề cho các góc.

- Các bản nhạc, bài thơ, câu chuyện về chủ đề.

- Các mẫu gợi ý tại các góc chơi.

- Bố trí các góc chơi hợp lý.
- Vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu phù hợp với chủ đề.

- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề.
- Tuyên truyền các hoạt động của trẻ về chủ đề.

	- Xây dựng kế hoạch cho  chủ đề nhánh “Đôi bàn tay kỳ diệu” 
- Tạo môi trường, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi, bố trí các góc chơi hợp lý, định hướng các hoạt động của chủ đề.
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu cho chủ đề: Giấy vẽ, bút màu, giấy màu, vỏ chai, ống hút, hồ dán, cốc  nhựa tái chế, tranh ảnh về đôi bàn tay, mắt, miệng, mũi...

- Găng tay lion, găng tay vải ...
- Tranh cung cấp kiến thức về chủ đề cho các góc.

- Các bản nhạc, bài thơ, câu chuyện về đôi bàn tay, video về các hoạt động của đôi bàn tay.

- Các mẫu gợi ý tại các góc chơi.

- Xây dựng dự án STEAM  “ Đôi bàn tay kỳ diệu trong góc tạo hình.
- Dự kiến mời phụ huynh tham gia vào dự án STEAM trong góc chơi
- Tuyên truyền tới phụ huynh về dự án để phụ huynh cung cấp thêm kiến thức cho trẻ khi ở nhà.
	- Lập kế hoạch cho chủ đề nhánh “Đôi bàn chân xinh”

- Thiết kế môi trường giáo dục theo chủ đề “Đôi bàn chân xinh”

- Tiếp tục bổ xung thêm 1 số trò chơi cho trẻ hoạt động.

- Chọn bài hát, bài thơ, đồng dao, trò chơi về chủ đề.
- Bổ xung thêm 1 số đồ chơi cho nhóm chơi hoạt động với đồ vật.
- Tranh cung cấp kiến thức về chủ đề cho các góc.

- Tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu: Vỏ chai, vỏ hộp sữa, giấy vẽ, sỏi, bông,...
- Tuyên truyền các hoạt động của trẻ về chủ đề.

	- Xây dựng kế hoạch cho chủ đề nhánh “Để bé yêu mau lớn”
- Tạo môi trường giáo dục theo chủ đề “Để bé yêu mau lớn”
- Tuyên truyền tới phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp thêm kiến thức cho trẻ khi ở nhà.
- Bổ sung thêm tranh ảnh ở nhóm bán hàng cho phong phú.

- Tranh cung cấp kiến thức về chủ đề cho các góc.

- Cần lưu giữ các đồ dùng từ những chủ đề trước.

- Chuẩn bị đầy đủ các nguyên học liệu, đồ dùng đồ chơi để trẻ hoạt động.

- Tuyên truyền các hoạt động của trẻ về chủ đề.


	
	+ Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: 

- Cháu khuyết tật về ngôn ngữ: Nguyễn Thị A
- Giáo viên chú trọng đến chuẩn bị đồ dùng bằng vật thật để thu hút sự chú ý của trẻ. 

- Sử dụng hệ thống câu hỏi phù hợp với nhận thức của trẻ. 

- Thường xuyên động viên, khuyến khích trẻ thể hiện tình cảm và tự tin tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.

- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình (sức khỏe, tâm lí, tình cảm...) và nội dung học để phụ huynh phối kết hợp ôn luyện cho trẻ ở nhà giúp trẻ tiến bộ hơn.

	
	

	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch chủ đề nhánh cảu giáo viên.

- Nhà trường tiếp tục bổ sung thêm đồ chơi ở góc hoạt động với đồ vật cho phong phú hơn.

- Nhà trường hướng dẫn thêm cho 1 số trò chơi ở các nhóm chơi.


	- Duyệt kế hoạch chủ đề nhánh cảu giáo viên.

- Tạo điều kiện thuận lợi để GV thực hiện tốt chủ đề.
- Cung cấp thêm nguyên học liệu để giáo viên thay đổi môi trường cho trẻ hoạt động.
- Bổ sung dụng cụ, giáo cụ hiện đại để chuẩn bị cho dự án STEAM: Đôi bàn tay kỳ diệu. 
	- Duyệt kế hoạch chủ đề nhánh cảu giáo viên.

- Nhà trường luôn cung cấp các đồ dùng đồ chơi cho trẻ thêm phong phú ở các góc chơi.
-Tạo điều kiện thuận lợi để GV thực hiện tốt chủ đề.
	- Duyệt kế hoạch chủ đề nhánh cảu giáo viên.

- Bổ sung một số đồ dùng cho cô và trẻ thực hiện chủ đề “ Để bé yêu mau lớn ”.




	
	+ Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: Bổ sung thêm đồ dùng, đồ chơi đẹp, dễ sử dụng để thu hút trẻ...

	Phụ huynh
	- Cho trẻ đi học sớm, chuyên cần để  tạo tâm thế thoải mái, thích đi học.
- Ủng hộ một số nguyên vật liệu để tạo môi trường chủ đề: Bìa catton, lõi giấy vệ sinh, bóng nhựa...

- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên khuôn mặt.

- S​ưu tầm tranh ảnh về những khuôn mặt đáng yêu: Vui vẻ, buồn rầu, sợ hãi, ngạc nhiên,...

- Phối hợp với giáo viên dạy trẻ bài thơ, bài hát về chủ đề tại nhà.
	- Cho trẻ đi học sớm, chuyên cần để  tạo tâm thế thoải mái, thích đi học.
- Phối hợp cùng cô cung cấp cho trẻ một số kiến thức về đôi bàn tay:tac dụng của đôi bàn tay,…
- Ủng hộ những nguyên vật liệu thiên nhiên, cho trẻ làm dự án: bìa catton, lõi giấy, keo dán, bóng nhựa...


	- Cho trẻ đi học sớm, chuyên cần để  tạo tâm thế thoải mái, thích đi học.
- Ủng hộ một số nguyên vật liệu để tạo môi trường cho chủ đề: bìa catton, lõi giấy, keo dán, bóng nhựa...
- Phối hợp cùng cô cung cấp cho trẻ kiến thức về đôi bàn chân

- Phối hợp với giáo viên dạy trẻ bài thơ, bài hát về chủ đề tại nhà.
	- Cho trẻ đi học sớm, chuyên cần để  tạo tâm thế thoải mái, thích đi học.
- Tiếp tục sưu tầm nguyên học liệu ủng hô lớp: bìa catton, lõi giấy, keo dán, bóng nhựa...
- Phối hợp với giáo viên dạy trẻ bài thơ, bài hát về chủ đề tại nhà.

	
	+ Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: 

- Thường xuyên trao đổi với giáo viên về những thay đổi của trẻ khi ở nhà.

- Dành nhiều thời gian trò chuyện và ôn tập cùng con các kiến thức kỹ năng mà con đã học.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ CỦA BÉ - LỚP 2A1
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trả trẻ
	Mở chủ đề:

- Giáo viên giới thiệu tên chủ đề “ Cơ thể của bé”
- Các nội dung trò chuyện buổi sáng:

+ Trò chuyện về một số bộ phận trên cơ thể bé, các giác quan và chức năng của chúng.

+ Trò chuyện về khuôn mặt bé: Các bộ phận trên khuôn mặt và chức năng của các bộ phận đó.

+ Trò chuyện về  một số đặc điểm của đôi bàn tay: Bàn tay, ngón tay, móng tay,cổ tay,mu bàn tay...
+ Trò chuyện về một số đặc điểm của đôi bàn chân: Bàn chân, ngón chân, lòng bàn chân...

+ Trò chuyện về yếu tố giúp trẻ lớn lên và khỏe mạnh: Dinh dưỡng,đồ dùng bảo vệ, đồ chơi, môi trường sống...

+ Trò chuyện về tên gọi,một số đặc điểm bên ngoài bản thân: Tên, tuổi, giới tính....
+  Cho trẻ xem tranh ảnh,video về chủ đề: Các bộ phận trên cơ thể , các giác quan....

+ Cho trẻ nghe các bài hát  theo chủ đề: Năm ngón tay ngoan, Múa cho mẹ xem, Em ngoan hơn búp bê...
+ Trò chuyện với trẻ về lấy và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi qui định.
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi: Đi nhanh, đi chậm, xoay cổ tay...
- Trọng động: Tập theo nhạc bài “Ồ sao bé không lắc”
+ Hô hấp: Thổi bóng 

+ Tay : Hai tay đưa ra phía trước, hạ xuống

+ Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên 

+ Chân : Co duỗi từng chân
+ Bật: Bật tại chỗ

- Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay quanh lớp
- Luân phiên thay đổi theo tuần: Tập theo nhạc bài “ Đôi mắt xinh”
	

	3
	
	Tuần 1

Khuôn mặt của bé
	Ngày 11/10

PTTC

Đi có mang một vật trên tay


	Ngày 12/10

PTNT

Khuôn mặt dễ thương


	Ngày 13/10

TCKNXH &TM

Dạy hát:

“ Ồ sao bé không lắc ’’
	Ngày 14/10

PTNN

Thơ: Miệng xinh


	Ngày 15/10

TCKNXH
&TM

Vẽ tóc cho bé


	

	
	
	
	Đường link

https://youtu.be/pyWRHKf_YiM
	Sử dụng kho học liệu kênh youtube của lớp
	Sử dụng kho học liệu kênh youtube của trường
	Đường link

https://youtu.be/1bXGbJk24i4
	Đường link

https://youtu.be/AfC0EC8TgXY
	Sử dụng đường link thay thế khi trẻ nghỉ học do dịch

	
	Chơi - tập có chủ đích
	Tuần 2

 Đôi bàn tay kỳ diệu
	Ngày 18/10

PTNN

Thơ: Bé ngoan

	Ngày 19/10

PTNT

Khám phá đôi bàn tay


	Ngày 20/10

PTTC

Bé chơi vo giấy

 
	Ngày 21/10

TCKNXH&TM

Di màu đôi bàn tay


	Ngày 22/10

TCKNXH &TM

Dạy vận động:

" Ồ sao bé không lắc "


	

	
	
	
	Sử dụng kho học liệu kênh youtube của lớp
	Đường link

https://youtu.be/ND17b_emOJE
	Đường link

https://youtu.be/4I9TKhPKIG8
	Đường link

Sử dụng kho học liệu kênh youtube của trường
	Đường link

https://youtu.be/iNvdXZMNCQQ


	Sử dụng đường link thay thế khi trẻ nghỉ học do dịch

	
	
	Tuần 3

Đôi bàn chân xinh
	Ngày 25/10

PTNT

Nhận biết màu đỏ
	Ngày 26/10

PTTCKNXH

Dạy trẻ kỹ năng đi dép
	Ngày 27/10

TCKNXH & TM

Dạy hát: 
“ Đôi dép xinh’’
	    Ngày 28/10

PTTC

Bật qua vạch kẻ 


	Ngày 29/10

PTNN

Thơ: Đôi dép


	

	
	
	
	Đường link

https://youtu.be/Q5Qi9zg2T0M
	Sử dụng kho học liệu kênh youtube của trường
	Đường link

https://youtu.be/JCOtwOxoxUo
	Sử dụng kho học liệu kênh youtube của lớp
	Đường link

https://youtu.be/Gh8UuuWcGh8
	Sử dụng đường link thay thế khi trẻ nghỉ học do dịch 

	
	
	Tuần 4

Để bé yêu mau lớn
	Ngày 1/11

PTNT

Nhận biết màu vàng

	Ngày 2/11

PTNN

Truyện: 

Gấu con bị sâu răng


	Ngày 3/11

TCKNXH & TM

Dạy hát: 

“ Em ngoan hơn búp bê ’’
	     Ngày 4/11

PTTC

Chạy theo hướng thẳng

( khoảng 8 - 10m)
	Ngày 5/11

TCKNXH&TM

Chấm màu quả dâu tây
	

	
	
	
	Đường link

https://youtu.be/Vywq5XqaT5Q
	Đường link

Sử dụng kho học liệu kênh youtube của khối
	Đường link

https://youtu.be/NMhZO5Kd-HY
	Đường link

https://youtu.be/jjmtTsJ_KPs


	Sử dụng kho học liệu kênh youtube của lớp
	Sử dụng đường link thay thế khi trẻ nghỉ học do dịch

	4
	Chơi  - tập ngoài trời
	Tuần 1
	Ngày 11/10

- Ôn VĐ: Đi có mang  vật trên 2 tay (Bé đi mang bánh cho bà ) 

- Chơi tự do.
	Ngày 12/10

- Cho trẻ xem sách ở góc thư viện trường.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.  

- Chơi tự do.
	Ngày 13/10

- Dạo chơi và quan sát đồ chơi sân trường.
- TCVĐ: Chốn tìm.
- Chơi tự do.
	Ngày 14/10

- Thăm quan phòng thể chất.
- TCVĐ: Nu na nu nống.
- Chơi tự do.
	Ngày 15/10

- Trò chuyện về cảm xúc của bé. 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 18/10

- Tổ chức TCDG kết hợp đọc đồng dao: "Rồng rắn lên mây"

- Chơi tự do.
	Ngày 19/10

- Quan sát thời tiết.

- TCVĐ: Bắt vịt.

- Chơi tự do.


	Ngày 20/10

- Nhặt lá cây trên sân và xếp hình bông hoa tặng cô.
- TCVĐ: Hái hoa. 

- Chơi tự do.

	Ngày 21/10

- Ôn vận động “Bé chơi vo giấy”.

- Chơi tự do.


	Ngày 22/10

- Cho trẻ trải nghiệm cảm giác của đôi bàn tay: Chơi với cát, chơi với bông.
- TCVĐ: Chi chi chành chành.
- Chơi tự do.
	

	
	
	
	Ngày 25/10

- Nghe tiếng gió thổi.
- TCVĐ: Chân đẹp đâu.
- Chơi tự do.
	Ngày 26/10

- Trải nghiệm cảm giác của đôi bàn chân: Đi trên cát, sỏi, cỏ,..
- Chơi tự do.

	Ngày 27/10

- Thăm quan vườn rau lớp 3A1.
- TCVĐ: Xi bo khoai.
- Chơi tự do.
	Ngày 28/10
- Hoạt động trong góc sáng tạo của trường.

- TCVĐ: Nhảy cao hơn.

- Chơi tự do.
	Ngày 29/10

Ôn VĐ: Bật qua vạch kẻ.

- Chơi tự do.
	

	
	
	Tuần 3
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tuần
 4


	Ngày 1/11

- Làm thí nghiệm: Vật chìm vật nổi.  

- TCVĐ: Bước nhảy hoàn vũ.

- Chơi tự do.
	Ngày 02/11
- Quan sát bộ đồ chơi liên hoàn.
- TC: Đôi chân diệu kì.
- Chơi tự do.

	Ngày 3/11

- Dạo chơi vườn cổ tích và nghe cô kể câu chuyện “Cậu bé mũi dài”
- TCVĐ: Hái quả.
- Chơi tự do.
	Ngày 4/11

- Nghe tiếng kêu ở đâu  . 

- TCVĐ: Nhảy vào ô.
- Chơi tự do.
	   Ngày 5/11

-  Ôn VĐ: Chạy theo hướng thẳng 

( Ai chạy nhanh nhất )

- Chơi tự do.


	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện về các món ăn giúp cơ thể trẻ mau lớn và khỏe mạnh.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Nhận biết kí hiệu cá nhân.
- Làm quen cách rửa tay rửa mặt.
	

	
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 
1
	Ngày 11/10

- Mở chủ đề : “Cơ thể của bé”

- Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài bản thân.
	Ngày 12/10

 Ôn khám phá : Khuôn mặt dễ thương.
	Ngày 13/10

Ôn bài hát:

“Ồ sao bé không lắc’’
	Ngày 14/10

Bé tập cài,cởi cúc.
	Ngày 15/10

Ôn thơ:

 "Miệng xinh"
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	Tuần 2
	Ngày 18/10

Đọc đồng dao “Chi chi chành chành”

	Ngày 19/10

Chơi trò chơi: Khuôn mặt biểu cảm.
	Ngày 20/10

Xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
	Ngày 21/10

Dạy kỹ năng rửa tay.
	Ngày 22/10

Bé tập tô màu.
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 25/10

Di màu đôi bàn chân.
	Ngày 26/10

Trò chơi: Bạn biết gì về tôi.
	Ngày 27/10

Ôn bài hát: 

“ Đôi dép xinh’’
	Ngày 28/10

Trò chuyện về đôi bàn chân.
	Ngày 29/10

Trò chuyện với trẻ vứt rác đúng nơi quy định.
	

	
	
	
	Ngày 1/11

Dạy kỹ năng rửa mặt
	Ngày 2/11

Kể chuyện : 

"Qủa trứng"
	Ngày 3/11

Ôn hát: 

“ Em ngoan hơn búp bê ’’
	Ngày 4/11

Dạy trẻ xếp dép lên giá  sau khi đi vệ sinh
	Ngày 5/11

-Trò  chuyện về cảm xúc của bé

- Nêu gương bé ngoan.

- Đóng chủ đề.
	

	
	
	Tuần       4
	
	
	
	
	
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH:
	Tên góc
	Mục đích -yêu cầu
	Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân bố vào các nhánh

	
	
	
	
	Khuôn mặt đáng yêu
	Đôi bàn tay kỳ diệu
	Đôi bàn chân xinh
	Để bé yêu mau lớn

	   1. Thao tác vai
	Trẻ bắt chước được một vài hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại…)


	Chơi bế em ( Bế em, ru em, cho em ngủ )
	Búp bê, Khăn, giường...
	x
	  x
	
	

	
	
	Chơi: Cho em búp bê ăn
	Búp bê, đồ ăn,thìa, bát,đĩa...
	
	  x
	
	

	
	
	Chơi: Rót nước cho em búp bê uống, nghe điện thoại
	Cốc, bình rót nước, búp bê, điện thoại,..
	
	
	
	x

	
	
	Nhóm chơi nấu ăn: Bày bàn ăn, rót nước, bày món ăn,....


	Đồ chơi nấu ăn, bát thìa cốc, bàn ăn, đệm ngồi, ca, cốc, bình rót nước.
	
	
	x
	

	2. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	Trẻ biết chỉ/ nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi  màu đỏ/ vàng/ xanh theo yêu cầu


	Bảng chơi:  Chọn trang phục đúng màu 
	- Bảng chơi: Chọn đồ dùng đúng màu.

+ Dép, mũ, áo, quần, váy, nơ, mũ.. có gắn gai dính


	  x
	
	x
	

	
	
	 Bảng chơi: Chọn đồ chơi màu đỏ
	- Bảng chơi: Chọn đồ chơi màu đỏ

+ Vòng, ô tô, trống, 

bóng.. (màu xanh, đỏ, vàng)


	
	
	x


	

	
	
	Bảng chơi: Chọn đồ chơi màu vàng
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	- Bảng chơi: Chọn đồ chơi màu vàng

+ Vòng, mũ, trống,.. 
+ Lô tô mũ, áo, bóng, hoa,....(màu xanh, đỏ, vàng)
	
	
	
	x

	
	
	Bảng chơi: Ghép đúng trang phục
	- Bảng chơi: Ghép đúng trang phục. 

+ Mảnh ghép rời: Quần, áo, váy, dép..
	
	
	
	x

	
	Trẻ nói được một số chức năng, một số bộ phận khi được hỏi.
	Bảng chơi: Bé chọn theo mẫu
	- Bảng chơi:Bé chọn theo mẫu
- Hình ảnh: Mắt, mũi, miệng, tay, chân, có gắn gai dính


	x
  
	  x
  
	  x  
	  

	
	
	 Bảng chơi: Bé nối cho đúng
	- Bảng chơi: Bé nối cho đúng

+ Hình ảnh em búp bê

+ Mũ, kính, dép, khẩu trang, quần áo
	
	
	
	

	3. Nghệ thuật
	Trẻ biết bước đầu được làm quen với bút, tập cầm bút tô nguệch ngoạc theo ý thích
	 Dạy trẻ tập cầm bút tô màu


	- Tranh mẫu của cô

- Tranh rỗng:

+ Đôi bàn tay, găng tay,...

+ Một số thực phẩm: Bánh, quả, rau xanh,...

- Bút màu, sáp màu
	  
	x

 
	  
	x

  

	
	 Trẻ thích cầm bút di màu, chấm màu, vẽ nguệch ngoặc
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vẽ tóc cho bạn
	- Mẫu của cô

- Bảng kê

- Giấy A4

- Sáp màu


	  x
	
	
	

	
	
	Di màu đôi dép
	- Mẫu của cô

- Bảng kê

- Tranh rỗng đôi dép
- Sáp màu


	
	
	x
	

	
	
	Chấm màu trang phục của bé
	- Mẫu của cô

- Bảng kê

- Tranh rỗng trang phục của bé.
- Màu nước

- Tăm bông

- Khăn lau tay
	
	
	
	x

	
	Trẻ có khả năng xé vụn giấy, vo, vò, dán trang trí hình
	- Trang trí khuôn mặt dễ thương.
[image: image2.jpg]




	- Mẫu của cô
- Giấy màu

- Hồ dán

- Mô hình búp bê, quả bóng, vỏ hộp, vỏ chai,..

- Khăn lau tay

	  x
	     
	     
	     

	
	
	 Trò chơi: Bé ghép đúng chỗ
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	- Bảng chơi
- Mẫu của cô

- Lô tô.
	     x
	
	
	

	
	
	Dự án STEAM: Đôi bàn tay ngộ nghĩnh.
- Trang trí đôi bàn tay
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- Di màu đôi bàn tay


	- Mẫu của cô

- Bao tay nilon

- Cốc nhựa

- Ống hút

- Hình ảnh cắt sẵn: Mắt, miệng.
- Xốp dán

- Hồ dán

- Khăn lau tay

- Tranh rỗng đôi bàn tay

- Sáp màu


	
	  x
	
	

	
	
	Trang trí đôi dép
	- Mẫu của cô

- Giấy màu

- Xốp màu

- Hồ dán

- Dép, quần áo, mũ, nón,...

- Khăn lau tay


	
	   
	    x
	

	
	
	Trang trí trang phục cho bé
	
	
	
	
	    x

	
	Trẻ thích nghe hát và vận động theo nhạc (giậm chân, lắc lư, vỗ tay, nghiêng người,…)
	Nghe hát và vận động theo nhạc: "Ồ sao bé không lắc"


	- Nhạc

- Trống 

- Xúc xắc

- Mũ múa

- Gáo dừa

- Song loan
- Phách tre

- Máy tính, loa, mic,...

- Trang phục biểu diễn


	x
	
	
	    

	
	
	Nghe hát và vận động theo nhạc: "Cùng múa vui"


	
	
	x
	
	

	
	
	Nghe hát và vận động theo nhạc: "Đôi dép xinh"
	
	
	
	x
	

	
	
	Nghe hát và vận động theo nhạc: "Em ngoan hơn búp bế"


	
	
	
	
	   x

	4. Vận động
	 Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động:  Cài, cởi cúc
	Tập cởi, mặc áo cho búp bê
	- Búp bê, áo  
- Bảng chơi tập cài cúc

- Cúc to nhỏ


	
	x
	
	x

	
	
	Chơi tập cài cúc áo cho bé
[image: image5.jpg]—_—





	
	     x
	
	     x
	

	
	Trẻ biết giữ thăng bằng trong vận động đi có bê vật trên 1 tay.
	TC: Ai đi đúng nhất
	- Vạch xuất phát, đích

- Vạch kẻ

- Quả nhựa

- Rổ

- Sắc xô

- Giấy
	x
	    
	
	

	
	Trẻ  biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện "múa khéo".


	TC: Đôi tay khéo léo
	
	
	x
	
	

	
	Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi bật qua vạch kẻ và chân không giẫm vào vạch
	TC: Ai bật giỏi nhất?


	
	
	
	x
	

	
	Giữ thăng bằng trong vận động  chạy theo hướng thẳng 8-10M
	TC: Thi chạy
	
	
	
	
	x

	5.Sách truyện
	 Thích xem tranh
	Xem tranh và gọi tên các giác quan trên khuôn mặt.
	Tranh về khuôn mặt và các giác quan: Mắt, mũi, miệng, tai,...
	x
	
	
	

	
	
	Trò chơi: Gọi tên các nhân vật trong tranh
	Tranh ảnh cách điệu về đôi bàn tay của bé: Bàn tay, ngón tay, móng tay, vân tay,...
	
	x
	
	

	
	
	Trò chơi: Trong tranh có gì?
	Tranh về các đồ dùng bảo vệ đôi bàn chân: Giày, dép, tất, ủng,...
	
	
	x
	

	
	
	Xem tranh về cơ thể bé, một số loại thực phẩm mà bé thích,sở thích của bé
	- Tranh ảnh về một số loại thực phẩm, trang phục, đồ dùng đồ chơi,...
- Tranhvề cơ thể bé.
	
	
	
	x

	
	Nghe hiểu được các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	Bé chơi với những chú rối ngộ nghĩnh.


	- Rối dẹt, rối tay, rối que về một số bộ phận trên cơ thể: Bàn tay, mắt, mũi, miệng, tay, chân,...
- Sa bàn kể chuyện.

	x
	
	
	x



	
	
	Bé vui đọc sách
	Sách truyện về đôi bàn tay: Cách giữ gìn bảo vệ đôi bàn tay, tác dụng của đôi bàn tay,...
	
	x
	
	

	
	
	Những cuốn sách vui nhộn
	Thơ chữ to về chủ đề cơ thể của bé.
	
	
	x
	

	
	 Đối với cháu Nguyễn Thị A: (Cháu cần hỗ trợ về ngôn ngữ)

- Hướng trẻ vào các quyển truyện, con rối, sa bàn để thu hút trẻ  

- Hướng dẫn trẻ tỉ mỉ cách xem sách, truyện, cách sử dụng rối và sa bàn.

- Gợi ý để trẻ gọi đúng tên một số con rối: Bàn tay, mắt, mũi, miệng,… nói được một số câu đơn giản.


GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NHÁNH 2:  Đôi bàn tay kỳ diệu 

Thứ hai, ngày 18  tháng 10  năm 2021

	Tên hoạt động –lĩnh vực
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	PTNN

Thơ “Tay ngoan”
	- Trẻ nhớ tên bài thơ

- Trẻ cảm nhận được nhịp điệu bài thơ

- Hứng thú nghe và đọc theo cô

- Trả lời câu hỏi của cô 

- Đọc thuộc thơ cùng cô

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đôi tay sạch đẹp.

* Trẻ biết tên bài thơ

* Trẻ đọc được từ cuối của mỗi câu thơ

	- Sân khấu rối bóng

- Rối bóng

- Video “Dân vũ rửa tay”
	Hoạt động 1: Ổn định tổ chức

- Cho trẻ chơi trò chơi " Tay đẹp ".
+ Cách chơi: Cô nói tay đẹp đâu? Trẻ giơ tay ra phía trước và nói tay đẹp đây.

+ Giáo viên cho trẻ làm động tác đưa tay ra phía trước và nói: một tay đẹp, hai tay đẹp, tay để vỗ 1, 2, 3,… zê…
Hoạt động 2: Bài thơ của bé

- Cô giới thiệu tên bài thơ “Tay đẹp”.
- Cô đọc diễn cảm bài thơ 1 lần, giảng nội dung bài thơ.
- Cô đọc bài thơ lần 2 bằng sân khấu  rối bóng.
- Đọc xong cô hỏi trẻ: Cô vừa đọc bài thơ gì?

- Cô đọc lại bài thơ cho trẻ nghe.
- Cô cho cả lớp đọc từng câu thơ cùng cô.

- Cả lớp đọc thơ cùng cô 2-3 lần.
- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân trẻ (cô sửa sai cho trẻ, khuyến khích trẻ rõ ràng).
- Đàm thoại:

+ Bài thơ nói về điều gì?

+ Đôi bàn tay của bé  đã làm gì giúp bà?

+ Đôi bàn tay các con còn dùng để làm gì?

+ Muốn tay sạch sẽ con phải làm gì? Cô cho trẻ làm 

thao tác rửa tay.

** Con đã làm gì để bảo vệ giữ gìn đôi bàn tay? 

( Rửa tay, đeo găng tay)

-> Giáo dục trẻ giữ gìn đôi bàn tay sạch sẽ.
- Cả lớp đọc lại bài thơ cùng cô.
- Cho trẻ vận động theo nhạc bài hát dân vũ “ Rửa tay”.

	+ Con vừa đọc bài thơ gì?

+ Cho trẻ nhắc lại câu trả lời.



	Ghi chú: Những mục tiêu có đánh dấu sao ( * ) là nội dung dành cho trẻ khuyết tật, trẻ cần hỗ trợ.
    Những hoạt động có đánh dấu sao ( * *) là câu hỏi nâng cao.


Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:

	STT
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Đối tượng và cách thức đánh giá
	Phương hướng tác động
	Ghi chú

	1
	Tình trạng sức khoẻ của trẻ
	Giờ TDS 
	- Quan sát và đánh giá nhóm trẻ: Cháu H, K,…

+ Trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe không? ( Nô đùa, ủ rũ, không tập,...)
+ Trẻ hưởng ứng, vỗ tay khi được khen hay thờ ơ mắt nhìn ra ngoài lớp học.
	+ Trò chuyện, trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khoẻ của trẻ. 

+ Tạo sự hứng thú, gần gũi, thu hút sự tập trung chú ý của trẻ..
	Nhóm trẻ ít vận động

	2
	Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát và đánh giá: Cả lớp
+ Trẻ thích tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn không?

+ Trẻ trả lời được câu hỏi của cô hay lúng túng, phớt lờ khi được hỏi?
+ Trẻ hứng thú tham gia trò chơi hay chạy nhảy, phá phách, không tham gia các hoạt động ?


	+ Cô thay đổi hình thức quan sát, đối tượng quan sát mới lạ.
+ Cô khơi gợi câu trả lời cho trẻ.

+ Tìm hiểu sở thích của trẻ.

	Cả lớp

	3
	Kiến thức, kỹ năng của trẻ
	Hoạt động có chủ định

 ( Phát triển ngôn ngữ )
	- Quan sát và đánh giá nhóm trẻ: Cháu V, P,…

+ Trẻ có trả lời đúng câu hỏi của cô không?

+ Trẻ có bị lỗi phát âm không?
( Nói ngọng, nói không đủ câu, nói lắp,...)
	+ Sử dụng các hình ảnh minh hoạ khơi gợi câu trả lời cho trẻ.

+ Tổ chức các trò chơi rèn phát âm cho trẻ. Tạo cơ hội cho trẻ được nói nhiều.
	Trẻ chậm phát triển ngôn ngữ


Thứ ba, ngày 19 tháng 10  năm 2021

	Tên hoạt động –lĩnh vực


	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị 
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	PTNT

Khám phá đôi bàn tay

 
	- Trẻ nhận biết và phân biệt được các bộ phận đôi tay của mình (ngón tay, mu bàn tay, lòng bàn tay,)

- Trẻ biết được tác dụng của đôi bàn tay.

- Có kỹ năng so sánh bàn tay của cô và của trẻ.
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng;

- Biết giữ gìn đôi bàn tay sạch sẽ.


	- Khay đựng cát, khăn lau;

- Nhạc “cùng múa vui”.

	Hoạt động 1: Chơi “Chi chi chành chành”
- Cho trẻ ngồi chơi cùng cô trò chơi “Chi chi chành chành”.
- Hỏi trẻ : 

+ Các con vừa chơi trò chơi gì?

+ Chơi với bộ phận nào của cơ thể chúng mình?

Hoạt động 2: Đôi tay của bé

- Trẻ ngồi vào đội hình vòng cung phía trước mặt cô.
- Cô hát các câu hát để trẻ sờ vào tay của mình và của bạn.

- Cô hỏi trẻ:

+ Các con vừa sờ vào bộ phận nào trên cơ thể của mình?

+ Khi sờ vào tay của mình các con thấy gì? (hỏi 2-3 trẻ).
- Cô giới thiệu các bộ phận của đôi bàn tay bằng cách lần lượt chỉ vào các bộ phận cho trẻ gọi tên ( nếu trẻ ko nói được cô cung cấp cho trẻ biết).
+ Các con có mấy tay nhỉ? ( 2 tay )

+ Thế mu bàn tay của con đâu?

+ Thế còn đây là cái gì? (ngón tay)

+ Phía dưới bàn tay của của chúng mình là bộ phận nào? (lòng bàn tay)

+ Cổ tay các con đâu? ( Cô hỏi cả lớp, cá nhân trẻ nhiều)

- Chơi trò chơi “Làm theo yêu cầu của cô”.
+ Lần 1: Trẻ chỉ bộ phận của tay theo yêu cầu của cô, cô nói tên bộ phận nào trẻ chỉ tay vào bộ phận đó và gọi tên.

+ Lần 2: Thực hiện các vận động bằng bàn tay theo yêu cầu của cô.(Trẻ múa dẻo , nắm tay, vỗ tay, vuốt má bạn…)

Hoạt động 3: Bé giữ đôi tay sạch

- Cho trẻ ngồi trước mặt cô và hỏi trẻ:
+ Tay các con để làm gì? (mời nhiều trẻ trả lời)

- Cho 2 trẻ ngồi đối diện nhau chơi trò chơi : Tập tầm vông ( chơi 2 lần)

- Khi chơi xong cô cho trẻ quan sát bàn tay của nhau.

- Cô gợi ý trẻ quan sát xem tay ai sạch nhất. Cô hỏi trẻ: 
+ Còn tay bạn nào chưa sạch?

+ Khi tay bẩn các con phải làm gì ? ( rửa tay sạch sẽ)

+ Chúng  mình phải làm gì để bảo vệ đôi tay? (rửa tay, cắt móng tay)

- Giáo dục trẻ luôn giữ ấm đôi bàn tay.

Hoạt động 4: Dấu tay của ai

-  Cô cho trẻ in bàn tay  trên cát và hỏi trẻ :

+ Các con có nhận xét gì về các dấu tay trên cát.

+ Dấu tay nhỏ của ai?

+ Còn dấu tay to là của ai đấy nhỉ? Vì sao cháu biết?

Kết thúc: Cô cháu cùng vận động theo bài hát  “ Cùng múa vui”
	+ Cô có gì đây?

+ Cho trẻ nhắc lại câu trả lời.

+ Bàn tay của con đâu?

+ Trẻ tham gia chơi.

+ Con cảm thây như thế nào?




Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:

	STT
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Đối tượng và cách thức đánh giá
	Phương hướng tác động
	Ghi chú

	1
	Tình trạng sức khoẻ của trẻ
	Các hoạt động trong ngày
	- Quan sát và đánh giá nhóm trẻ: Cháu T, C,…

- Trao đổi trước với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ sau khi khỏi bệnh:
+ Mệt mỏi hay khoẻ mạnh? 

+ Trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe hay không? (ho, sổ mũi, hắt hơi,..)


	- Trò chuyện, trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khoẻ của trẻ:
+ Chú ý quan sát các biểu hiện của trẻ.
+ Nếu tình trạng sức khoẻ của trẻ không tốt, cô cho trẻ xuống phòng y tế theo dõi và gọi điện trao đổi với phụ huynh để tiếp tục có hướng giải quyết.
	Nhóm cháu sau khi bị covid đi học trở lại

	2
	Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	Hoạt động vui chơi         ( Góc hoạt động với đồ vật )
	- Quan sát và đánh giá nhóm trẻ: Cháu D, E

+ Trạng thái cảm xúc của trẻ: Vui vẻ, tươi cười, thờ ơ, lơ đễnh, tập trung,…..

+ Thái độ, hành vi của trẻ: Hợp tác, chia sẻ, tranh giành đồ chơi,.. 
	+ Tăng cường giao tiếp, an ủi động viên, chia sẻ, tạo hứng thú, gây sự tập trung, chú ý của trẻ.

+ Bổ sung và giới thiệu các vật liệu, đồ dùng đồ chơi hấp dẫn, mới lạ.
	Trẻ hiếu động, hay trêu bạn. Thường xuyên tranh giành đồ chơi với bạn

	3
	Kiến thức, kỹ năng của trẻ
	Hoạt động có chủ đích ( Hoạt đông khám phá khoa học )  
	- Quan sát và đánh giá nhóm trẻ: Cháu M, N

+ Trẻ có nói được tên gọi, đặc điểm nổi bật, chức năng đặc trưng của đôi bàn tay không?

+ Trẻ có hứng thú tham gia vào trò chơi thể hiện cảm xúc qua nét mặt  hay không? 
	+ Tạo cơ hội cho trẻ đưa ra sáng kiến: Được nói, tự đưa ra các ý tưởng mới, sáng tạo,..
+ Tìm hiểu sở thích của trẻ và tổ chức các hoạt động phù hợp.
	Trẻ không tập trung chú ý theo yêu cầu của cô.


Thứ tư, ngày 20  tháng 10  năm 2021

	Tên hoạt động -lĩnh vực


	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị 
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	PTTC

Bé chơi vo giấy


	- Trẻ biết dùng các cử động của ngón tay, bàn tay, cổ tay để vo giấy tạo thành quả bóng.

- Phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay.

- Trẻ hứng thú cùng cô trong các hoạt động.


	- Giấy màu đủ cho cô và trẻ

- Rổ to màu đỏ, màu vàng

- Mẫu “ Bóng vo từ giấy

- Sắc xô

- Gôn

- Bóng

- Nhạc “The Finger Family Song’’.
 “Quả bóng’’


	Hoạt động 1: Nào cùng nhau khởi động 

- Cô và trẻ chơi trò chơi “Những ngón tay nhúc nhích”.

- Cô cho trẻ đan tay vào nhau xoay cổ tay, nắm tay, xòe tay, cùng múa dẻo,…trên nền nhạc “The Finger Family Song”.
Hoạt động 2: Bé vo giấy

- Cho trẻ chơi với quả bóng giấy và hỏi trẻ:
+ Quả bóng được làm bằng gì?

- Cô giới thiệu cách làm quả bóng.

+ Lần 1: Cho trẻ quan sát cô làm (không giải thích)

+ Lần 2 cô vừa làm vừa giải thích:

Cô lấy một tờ giấy đặt vào lòng bàn tay rồi nắm tay lại, sau đó úp bàn tay kia lên bóp cho tờ giấy nhỏ lại. Khi giấy nhỏ lại dùng 2 bàn tay vo tròn tờ giấy đến khi  tạo thành quả bóng. 

- Cô cho trẻ lên vo thử - cho trẻ nhận xét bạn vừa vo giấy.
- Giáo viên nhận xét, khen ngợi trẻ.
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng về thực hiện.

- Trong quá trình trẻ làm cô khuyến khích động viên, sửa sai cho trẻ.
- Cô hỏi trẻ cách làm.
- Cho trẻ chơi với sản phẩm của mình.
- Cô hỏi trẻ: Các con vừa làm như thế nào để tạo thành quả bóng?

Hoạt động 3: Bé chơi “Sút bóng vào gôn”

- Cô giới thiệu tên trò chơi “Sút bóng vào gôn”.
- Cách chơi: Trẻ lấy quả bóng mình vừa vo được đá vào gôn.
- Cô động viên khuyến khích, giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn.

Hoạt động 4: Hồi tĩnh

 - Cô cho trẻ chơi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng xung quanh lớp.

+ Kết thúc: Các con vừa dùng đôi bàn tay tạo ra quả bóng chơi thật vui phải không nào! Vậy các con có muốn tạo sắc màu cho đôi bàn tay thật đẹp không? Cô hẹn gặp lại các con vào giờ học ngày mai nhé!


	


Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:

	STT
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Đối tượng và cách thức  đánh giá
	Phương hướng tác động
	Ghi chú

	1


	Tình trạng sức khoẻ của trẻ
	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát và đánh giá nhóm trẻ: Cháu A, B, N…

+ Trẻ khoẻ mạnh, vui chơi cùng các bạn không?
+ Trẻ ra nhiều mồ hôi hay không?

	+ Cô tổ chức trò chơi mới lạ, hấp dẫn, phù hợp với khả năng của trẻ.
+ Chú ý quan sát nếu trẻ có biểu hiện bất thường, ra mồ hôi nhiều cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra hướng giải quyết.
	Trẻ mới ốm dậy

	2
	Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	Đón trả trẻ
	- Quan sát và đánh giá cả lớp: 
+ Trẻ có biểu hiện nét mặt như thế nào ( vui tươi, hồ hởi hay tỏ vẻ không thích) khi đến lớp
	+ Cải thiện mối quan hệ giữa trẻ với giáo viên và giữa trẻ với trẻ. 
	Cả lớp

	3
	Kiến thức, kỹ năng của trẻ
	Góc thao tác vai
	- Quan sát và đánh giá nhóm trẻ T, Y

+Trẻ có kỹ năng trong góc chơi không? ( Về góc chơi, nhận vai chơi, biết chơi cùng bạn, thể hiện thao tác chơi đúng....)

+ Biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi theo đúng tiến trình chơi.

+ Chơi xong có biết xếp dọn đồ chơi đúng nơi, đúng chỗ không?
	+ Bố trí không gian lớp học thành những góc và khu vực hấp dẫn với trẻ. Có ranh giới giữa các góc chơi, phân bố góc chơi động tĩnh phù hợp. 
+ Sắp xếp lại không gian lớp họcthành những góc, khu vực hấp dẫn.
+ Giáo dục trẻ biết cất dọn đồ chơi sau khi chơi.
	Nhóm trẻ không thích chơi cùng bạn.


Thứ năm, ngày 21  tháng 10  năm 2021

	Tên hoạt động -lĩnh vực


	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	TCKNXH &TM

Di màu đôi bàn tay
	- Trẻ biết cầm bút và di màu vào tranh rỗng đôi bàn tay, củng cố nhận xét màu đỏ, màu vàng.

- Rèn kỹ năng di màu, kỹ năng cầm bút bằng 3 đầu ngón tay, cầm bút bằng tay phải (tay cầm thìa)

- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay và các ngón tay.
- Trẻ yêu thích hứng thú và giữ gìn sản phẩm.


	- Tranh mẫu của cô
- Tranh rỗng, bút sáp
- Bài hát “Đôi bàn tay”

	Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ chơi “Đôi bàn tay khéo”.

+ Cho trẻ làm động tác: Múa, chào, vẽ…

+ Con vừa chơi trò chơi gì?

+ Tay để làm gì?

Hoạt động 2: Quan sát mẫu
- Cô đưa rối tay và giới thiệu với trẻ về 2 khách mời của lớp.

- Cho trẻ nhận xét màu sắc của 2 khách mời ( Bạn tay phải, tay trái ).

- Hỏi trẻ: Các bạn có biết vì sao tôi có màu sắc đẹp như thế này không? Để biết được vì sao các con cùng quan sát cô làm nhé!
- Cô làm mẫu và phân tích: Cô cầm bút bằng tay phải là tay cầm thìa, còn tay cầm bát là tay trái thì cô giữ giấy. Cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay và di màu vào hình rỗng, cô di từng bàn tay một. Cô di đi di lại cho kín bàn tay, cô di thật khéo không được di chờm ra ngoài. Di xong 1 bàn tay cô tiếp tục di màu bàn tay còn lại để được đôi bàn tay đẹp như tranh.

- Trong quá trình làm cô hỏi trẻ:

+ Cô đang làm gì?

+ Cô di cái gì? 

+ Đôi bàn tay được cô di bằng bút màu gì?

- Cho trẻ làm động tác di màu trên không.

- Hỏi trẻ: Các con có thích di màu đôi bàn tay thật đẹp không nào?

Hoạt động 3: Bé di màu.

- Trẻ thực hiện ( Cô động viên trẻ di màu, cô quan sát và sửa cách cầm bút, cách ngồi cho trẻ )
- Hỏi trẻ :

+ Con đang làm gì?

+ Con di đôi tay màu gì?

Hoạt động 4: Bài đẹp của bé
- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.

- Cô cho trẻ nhận xét bài của bạn:

+ Con thích bài nào nhất?

** Vì sao con thích bài của bạn?

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

+ Kết thúc tiết học: Cô cùng trẻ chơi múa dẻo.
	

	Ghi chú: Những hoạt động có đánh dấu sao ( * *) là câu hỏi nâng cao.


Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:

	STT
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Đối tượng và phương thức  đánh giá
	Phương hướng tác động
	Ghi chú

	1


	Tình trạng sức khoẻ của trẻ
	Giờ đón trả trẻ
	- Quan sát và đánh giá nhóm trẻ: Cháu M, Q,…

+Trao đổi trước với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ trước khi đến lớp.

+ Có trẻ nào gặp vấn đề về tâm lý không? ( Ho, ôm bụng, nhăn mặt, dụi mắt, chảy máu cam,...)

	+ Trò chuyện, trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khoẻ của trẻ. 

+ Xử lí tình huống kịp thời, linh hoạt với trẻ có biểu hiện sức khoẻ bất thường ( Gọi điện cho phụ huynh, báo cáo nhà trường, cho trẻ đến cơ sở y tế,..)
	Nhóm trẻ hay nghỉ học do ốm

	2
	Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	Hoạt động chiều
	- Quan sát và đánh giá cả lớp
+ Thái độ của trẻ như thế nào khi thục hiện kỹ năng rửa tay? Trẻ có vui mừng khi được khen hay không?
	+ Cải thiện hoạt động đang diễn ra bằng cách khích lệ và đặt ra các thách thức mới cho trẻ.
	Cả lớp

	3
	Kiến thức, kỹ năng của trẻ
	Hoạt động có chủ đích

 ( Phát triển thẩm mĩ )
	- Quan sát và đánh giá nhóm trẻ B, G, L
+ Trẻ có trả lời được câu hỏi của cô hay không?

+ Trẻ biết giữ gìn sản phẩm của bản thân hay vo, xé, vứt bài của mình và của bạn.
	+ Cô đặt câu hỏi trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu, vừa sức với trẻ.

+ Hướng dẫn trẻ cách giữ gìn sản phẩm của mình.
	Trẻ chưa biết cầm bút


Thứ sáu, ngày 22  tháng 10  năm 2021

	Tên hoạt động -lĩnh vực


	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	TCKNXH &TM

Dạy vận động “ Ồ sao bé không lắc ”


	-  Trẻ biết vận động cùng cô theo lời bài hát.

- Trẻ biết vận động cùng cô từ đầu đến cuối bài hát.
- Nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô

- Rèn khả năng chú ý lắng nghe cho trẻ phát hiện ra âm thanh và đoán tên nhạc cụ 

- Trẻ hứng thú vận động và thích nghe cô hát.

* Trẻ hát và nhún nhảy theo cô


	- Mời phụ huynh là giảng viên khoa âm nhạc trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. 
- Nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”; “ Năm ngón tay ngoan’’.
 - Sắc xô, trống.
- Giáo viên mặc trang phục áo dài.

	 Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
- Cô giới thiệu có khách mời là giảng viên khoa âm nhạc trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật đến thăm lớp. Cho nhạc sĩ trò chuyện với trẻ.
Hoạt động 2: Dạy vận động minh hoa “Ồ sao bé không lắc’’

- Cô cho trẻ nghe nhạc sĩ đánh một đoạn bài “Ồ sao bé không lắc” -> Trẻ đoán tên bài hát.
- Cô cho trẻ hát lại bài hát 2 lần.

- Mời trẻ lên vận động theo ý thích cùng bài hát.
- Cô giới thiệu và vận động minh họa theo lời bài hát “Ồ sao bé không lắc”.
- Cô phân tích chậm từng động tác kết hợp theo lời bài hát.

- Cô hướng dẫn trẻ vận động theo từng câu hát.
- Cô cho trẻ vận động minh họa theo lời bài hát cùng cô 3 lần.

- Cô tổ chức cho trẻ tập vận động dưới hình thức biểu diễn tổ, nhóm, cá nhân,… (Cô chú ý động viên trẻ, hướng dẫn trẻ gặp khó khăn).

Hoạt động 3: Trò chơi:” Đoán âm thanh của dụng cụ âm nhạc”
- Cô giới thiệu trò chơi “ Đoán âm thanh của dụng cụ âm nhạc’’
- Cô cho trẻ nghe và đoán âm thanh của trống và xắc xô. 

- Lần sau cô gõ lúc to lúc nhỏ cho trẻ đoán.
- Sau mỗi lần trẻ đoán đúng cô lấy đồ dùng đó ra cho trẻ quan sát.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

Hoạt động 4: Nhạc sĩ trổ tài

- Lần 1 giới thiệu nhạc sĩ hát bài " Năm ngón tay ngoan ".

- Lần 2 khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng nhạc sĩ.
	+ Trẻ hát và nhún nhảy theo cô

+ Trẻ tham gia chơi.



	Ghi chú: Những mục tiêu có đánh dấu sao ( * ) là nội dung dành cho trẻ khuyết tật, trẻ cần hỗ trợ.


Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:

	STT
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Đối tượng và cách thức đánh giá
	Phương hướng tác động
	Ghi chú

	  1

	Tình trạng sức khoẻ của trẻ
	Giờ ngủ
	- Quan sát và đánh giá nhóm trẻ: Cháu U, C,…

- Trẻ có khó ngủ hay không? ( Đi vệ sinh nhiều, trằn trọc,..)
+ Trẻ có biểu hiện bất thường hay không? ( Ho, nôn,...)
	+ Cho trẻ khó ngủ nằm ngoài, cạnh cô để dễ quan sát.
+ Kiểm tra nhiệt độ phòng, than nhiệt trẻ,… để có hướng giải quyết.
	Trẻ khó ngủ, ít ngủ

	2
	Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát và đánh giácCả lớp: 
+ Trẻ có tích cực tham gia vào các hoạt động quan sát,trải nghiệm hay không?

+ Trẻ nào chú ý quan sát hay nghịch ngợm ( hay chạy lung tung quanh sân trường)

+ Trẻ có vui vẻ phối hợp cùng bạn hay không?
	+ Tổ chức các hoạt động quan sát, tri nghiệm mới lạ.

+ Giáo viên cần bao quát, khuyến khích trẻ tích cực tham gia hoạt động.
+ Tổ chức các trò chơi tập thể cho trẻ.
	Cả lớp

	3
	Kiến thức, kỹ năng của trẻ
	Góc hoạt động với đồ vật
	- Quan sát và đánh giá nhóm trẻ T, Y

+ Khi cô đưa ra đồ chơi mới trẻ có tìm hiểu, khám phá cách chơi hay không?
	+ Giới thiệu những vật liệu, đồ dung, đồ chơi và các hoạt động mới lạ ( Tên gọi, cách chơi,..)
	Nhóm trẻ không thích chơi cùng bạn.


Hải Phòng, tháng 4 năm 2022





Hải Phòng, tháng 4 năm 2022








